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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN LỘC NINH  

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Bản án số: 18/ 2024/HS-ST 

Ngày: 05/4/2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN  DANH 
 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Thành Liêm 

 Các hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Sỹ 

                                          Ông Nguyễn Thành Vui 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Kỷ- Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Văn Thành- Kiểm sát viên . 

 Ngày 05/4/2024  tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước xét xử vụ án hình sự thụ lý số: 08/2024/TLST-HS ngày 06/02/2024 theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 11/2024/QĐXXST-HS ngày 15/03/2024 đối với 

các bị cáo: 

1. Bùi Lê Tấn N, sinh ngày 02/9/1987; Tại Bình Phước; Tên gọi khác: Bi 

Ruồi; HKTT: Ấp K Liêu, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; Nơi cư 

trú: khu phố Xa Cam II, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước; 

Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Bùi Tấn Nghĩa và bà Lê Ngọc 

Phương; Vợ Lê Thị Thùy Trang, sinh năm 1990 (Đã ly hôn); Bị cáo có 01 người 

con sinh năm 2009; Tiền án: Ngày 03/12//2021 Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh 

xử phạt 01năm 04 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (bản án số 82/2021/HSST); Tiền 

sự: không 

Về nhân thân:  Ngày 12/01/2016 của TAND huyện Lộc Ninh xử phạt 01 

năm tù về tội trộm cắp tài sản; Ngày 13/6/2016 TAND huyện Lộc Ninh xử phạt 09 

tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt chấp hành hình phạt chung 01 

năm 09 tháng tù. Chấp hành án xong ngày 22/4/2017. 
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 Ngày 01/6/2018 TAND huyện Lộc Ninh áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiên bắt buộc 24 tháng. Chấp hành xong ngày 14/4/2020 

Ngày 06/10/2021, bị Công an huyện Lộc Ninh ra Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính 1.500.000 đồng  về hành vi trộm cắp tài sản. Chấp hành xong 

ngày 11/10/2021. 

Bị bắt tạm giam từ ngày 24/11/2023 cho đến nay. 

2. Trần Phước Tr, sinh ngày 18/10/1987; Tại Bình Phước; Tên gọi khác: 

Trung Thảo; Nơi cư trú: Ấp 7, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; 

Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Duy Thiện (đã chết) và bà Phạm 

Thị Ngọc Th; Vợ Đặng Thị Ty, sinh năm 1989 (đã ly hôn); Bị cáo có 01 con sinh 

năm 2015; Tiền án: không; Tiền sự: không. 

Về nhân thân: Ngày 10/10/2019, bị Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 21 tháng. Chấp 

hành xong ngày 01/7/2021. 

 Bị tạm giữ từ ngày 04/12/2023 đến ngày 06/12/2023 tạm giam đến ngày 

02/02/2024 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho bảo lĩnh. 

3. Phan Thanh Đ, sinh ngày 03/12/1993 tại Bà Rịa-Vũng Tàu; Tên gọi 

khác: không; HKTT: ấp 8, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; Nơi cư 

trú: Ấp 4, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; Nghề nghiệp: Làm 

vườn; Trình độ học vấn: 6/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phan Thanh Chiến và bà Nguyễn Thị Minh Tuyết; 

Bị cáo chưa có vợ con; Tiền án: không; Tiền sự: không  

 Bị bắt tạm giam từ ngày 24/11/2023 đến ngày 02/02/2024 được thay thế 

biện pháp ngăn chặn cho bảo lĩnh. 

4. Phan Thanh Ng; Sinh ngày 27/11/1992 tại Bà Rịa-Vũng Tàu; Tên gọi 

khác: không;  Nơi cư trú: ấp 8, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; 

Nghề nghiệp: làm vườn; Trình độ học vấn: 6/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phan Thanh Chiến và bà Nguyễn 

Thị Minh Tuyết; Vợ Lê Thị Thu Th, sinh năm 1997; Bị cáo có 02 người con, lớn 

sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2021; Tiền án: không; Tiền sự: không  

 Bị bắt tạm giam từ ngày 24/11/2023 đến ngày 02/02/2024 được thay thế 

biện pháp ngăn chặn cho bảo lĩnh. 

 Các bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Bùi Ngọc Lsinh năm 1976 và Võ Thị Huệ, sinh năm 1970; Nơi cư 

trú: Ấp 8, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (vắng mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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-Đoàn Quang Qu, sinh năm 1992 (vắng mặt) 

Nơi cư trú: Ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

-Lê Thị Thu Th, sinh năm 1997 (có mặt) 

Nơi cư trú:Ấp 8, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.  

-Phạm Thị Ngọc Th, sinh năm 1962  (có mặt) 

Nơi cư trú: ấp 7, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Vào khoảng 10 giờ ngày 20/11/2023, Bùi Lê Tấn N đến nhà Trần Phước Tr 

tại ấp 7, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước chơi. Đến khoảng 21 giờ 

cùng ngày, Trần Phước Tr đi uống bia cùng Phan Thanh Đ tại quán 028 trên đường 

quốc lộ 13 thuộc ấp 5, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, còn Bùi Lê Tấn N ở lại nhà 

Trung. Trong lúc uống bia, Đoàn nói Trung khu vực ấp 8, xã Lộc Điền có nhà anh 

Long thường không có ai ở nhà và biết trong nhà có tài sản là 01 bộ loa, Đoàn kêu 

Trung đi lấy trộm  Đoàn sẽ mua giá 2.000.000 đồng, Trung đồng ý và về nhà rủ 

Ngọc đi trộm, Ngọc đồng ý. Sau đó, Ngọc điều khiển xe mô tô Max, màu đen vàng, 

biển số: 93FA – 000.44, Trung điều khiển xe môtô Cup 50, biển số: 93F8 – 3882 

đến nhà Đoàn tại ấp 4, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh gặp Đoàn để xin xăng và hỏi 

đường vào nhà anh Long. Đoàn có nói vào nhà Nghiệp sẽ cho xăng. 

 Khi Trung và Ngọc đến nhà của Nghiệp nói Nghiệp gọi điện cho Đoàn và xin 

xăng. Trung không biết nội dung Đoàn và Nghiệp nói gì. Sau đó Nghiệp rút xăng từ 

xe mô tô của Nghiệp ra đổ vào xe Max của Trung rồi điều khiển xe môtô Sirius trên 

chở Trung chạy trước dẫn đường, Ngọc điều khiển xe môtô Max chạy theo phía sau, 

còn xe mô tô Cup thì để tại nhà Nghiệp. 

  Nghiệp dẫn Ngọc và Trung chạy theo đường trong lô cao su đến cách nhà 

anh Long khoảng 200m thì dừng lại và chỉ nhà cho Ngọc và Trung, rồi điều khiển xe 

đi về nhà. Do nhà anh Long cửa đã bị khóa. Ngọc và Trung không vào được bên 

trong nên Ngọc, Trung điều khiển xe quay về nhà Nghiệp để mượn dụng cụ mở 

khóa cửa.  

 Đến khoảng 00 giờ 30 phút ngày 21/11/2023, Ngọc và Trung mỗi người điều 

khiển một xe mô tô (Xe mô tô Cup 50 và xe mô tô Max) quay lại nhà anh Long. 

Ngọc dùng mỏ lết bẻ khoen khóa cửa trước rồi cả hai vào bên trong Trung dọn đồ 

trên loa kéo hiệu VHM PRO AUDIO, màu vàng đen, Ngọc lấy  một tượng bằng đất 

nung hình mèo thần tài, màu vàng; 01 máy cưa, hiệu Stihl 660 và 01 xe mô tô, nhãn 

hiệu Yamaha Sirius, màu xanh trắng, biển số: 93F1 – 644.25, tất cả được đưa ra 

ngoài sân. Trung tháo gương chiếu hậu của xe mô tô Sirius, Ngọc tiến hành mở baga 

xe đấu nối dây điện để nổ máy xe và cùng với Trung tháo biển số xe. Sau khi đấu 
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xong dây điện và tháo biển số, Ngọc điều khiển xe mô tô Max, chở máy cưa đem 

giấu ở mộ cái mương cách nhà 700m , Trung điều khiển xe mô tô loại Cup 50, ôm 

theo tượng bằng đất nung hình mèo thần tài, màu vàng quay về nhà Nghiệp để gửi 

xe Cup 50 và mèo thần tài ở nhà Nghiệp. Rồi Ngọc điều khiển xe mô tô Max chở 

Trung quay lại nhà anh Long. Ngọc và Trung khiêng loa lên xe môtô Max, dùng dây 

nilong đen buộc lại.Trung điều khiển xe mô tô Max chở loa, Ngọc điều khiển xe mô 

tô Sirius vừa trộm được chạy theo sau. Khi đi được khoảng 300m thì bị té, loa kéo, 

baga và biển số xe mô tô biển số: 93F1 – 644.25 bị rớt khỏi xe, Trung và Ngọc đem 

loa kéo giấu tại mương nước trong lô cao su. Sau đó, Ngọc điều khiển xe Sirius trộm 

cắp được đến tiệm sửa xe của anh Đoàn Quang Qu, bán cho anh Quân được 

3.000.000 đồng, Ngọc đưa cho Trung: 1.750.000 đồng, Ngọc giữ 1.250.000 đồng. 

Toàn bộ số tiền bán xe, Ngọc và Trung đã tiêu sài hết. Sau khi phát hiện mất trộm 

tài sản, anh Bùi Ngọc Lđã làm đơn trình báo Công an. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh đã triệu tập Bùi Lê Tấn N, Phan 

Thanh Đ và Phan Thanh Ng để làm việc. Tại cơ quan điều tra, Ngọc, Đoàn và 

Nghiệp đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Đến khoảng 08 giờ ngày 

04/12/2023, Trần Phước Tr đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh đầu 

thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.   

Vật chứng và đồ vật thu giữ: thu giữ tại hiện trường: 01 biển số 93F1 – 

644.25, 01 gác baga rời bằng kim loại kích thước (29x12) cm, 01 nón vải màu đen, 

01 loa kéo hiệu VHM PRO AUDIO, màu vàng đen; thu giữ khi khám xét tại nhà 

Phan Thanh Ng: 01 tượng đất nung hình mèo màu vàng (mèo thần tài), kiểm tra bên 

trong con mèo có số tiền: 3.000.000 đồng; 01 mỏ lếch bằng kim loại kích thước (25 

x7)cm; 01 xe mô tô, loại Cup 50 biển số: 93F1 – 3882; 02 gương chiếu hậu màu 

đen; thu giữ của anh Đoàn Quang Qu: 01 xe mô tô Sirius không biển số có số 

khung: RLCUE3710NY312946, số máy: E32VE547809; thu giữ của Phan Thanh 

Đ: 01 ĐTDĐ Oppo A9 màu tím có sim: 0392174534; thu giữ của Phan Thanh Ng: 

01 ĐTDĐ Iphone 6S màu hồng có sim: 0366738552; thu giữ của Lê Thị Thu Th (vợ 

Nghiệp): 01 xe mô tô Sirius biển số: 93F1 – 649.19 màu đỏ đen; thu giữ của Phạm 

Thị Ngọc Th (mẹ ruột Trung): 01 máy cưa màu cam hiệu STIHL, loại 660. Riêng 01 

xe mô tô Max, màu đen vàng, biển số: 93FA – 000.44 là phương tiện Trung sừ 

dụng đi trộm cắp, Trung đã bán cho một người không rõ tên, tuổi địa chỉ nên 

không thu hồi được. 

Căn cứ Kết luận định giá tài sản số: 37/KL – HĐĐGTSTTHS ngày 

24/11/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Lộc Ninh thì 

loa kéo hiệu VHM PRO AUDIO, màu vàng đen có giá là: 4.000.000 đồng;  máy 

cưa màu cam hiệu STIHL, loại 6600 có giá là: 10.000.000 đồng; 01 xe mô tô Sirius 

biển số 93F1 – 644.25 có số khung: RLCUE3710NY312946, số máy: 

E32VE547809  có giá là: 10.000.000 đồng; tượng đất nung hình mèo màu vàng 

(mèo thần tài) có giá là: 0 đồng. Tổng giá trị tài sản là: 24.000.000 đồng. 

Bản cáo trạng số 08/CT-VKSLN ngày 05/2/2024 Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Bùi Lê Tấn N,Trần Phước Tr, 
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Phan Thanh Đ, Phan Thanh Ng về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 

của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đề nghị Hội 

đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Bùi Lê Tấn N,Trần Phước Tr, Phan Thanh Đ, 

Phan Thanh Ng phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm  s khoản 1  Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 

52, Điều 17, Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung  

bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Bùi Lê Tấn N 15 đến 18 tháng tù. 

Áp dụng  khoản 1 Điều 173, điểm b, i, s  khoản 1, 2  Điều 51, Điều 17, Điều 

58 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Trần Phước Tr từ 12 đến 15 tháng tù. 

Xử phạt bị cáo Phan Thanh Đ từ 09 đến 12 tháng tù. 

Áp dụng  khoản 1 Điều 173, điểm b, s, i khoản 1, 2  Điều 51, Điều 17, Điều 

58 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung  bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Phan Thanh Ng từ 06 đến 09 tháng tù cho hưởng án treo. 

Thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng. 

Vật chứng: Đề nghị tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động 

Oppo A9 và 01 điện thoại Iphone 6, trả lại cho Lê Thị Thu Th 01 xe mô tô biển số 

93F1- 649.19. Tịch thu tiêu hủy: 01 mỏ lết và 01 nón vải màu đen.  

Các bị cáo không tranh luận, không kêu oan. 

Lời nói sau cùng của các bị cáo trước khi Hội đồng xét xử nghị án: 

Bị cáo Ngọc, Đoàn và Trung xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. Bị cáo Nghiệp không có ý kiến gì. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Lộc Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh và Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra và truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo quyền, lợi ích hợp 

pháp của bị cáo và những người tham gia tố tụng. 

 [2] Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

như bản cáo trạng đã truy tố. Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của bị 

hại về thời gian, địa điểm nơi xảy ra vụ án và toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định: 
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Do biết được nhà của anh Long thường xuyên không có người trông coi và 

biết trong nhà có 01 bộ loa nên trong lúc nhậu, Đoàn có nói Trung đi vào anh Long 

trộm loa bán lại cho Đoàn. Trung đồng ý và đã rủ Ngọc cùng với Trung đi trộm. 

Khi Ngọc vào Trung vào nhà Nghiệp, Đoàn có nói qua điện thoại với 

Nghiệp chỉ nhà của anh Long cho Trung và Ngọc để trộm tài sản. Sau khi được 

Nghiệp chỉ nhà của anh Long, do nhà khóa cửa nên Ngọc và Trung quay lại nhà 

Nghiệp mượn mỏ lết để bẻ khóa. Khoảng 00 giờ 30 phút Ngọc và Trung đã vào 

được nhà của anh Long lấy loa có giá trị 4.000.000đ. Ngoài ra, còn lấy thêm xe mô 

tô, máy cưa và tiền tổng cộng 27.000.000đ. 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh truy tố các bị cáo về tội “Trộm cắp 

tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung  bổ sung năm 2017 là hoàn toàn có căn cứ. 

[3] Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đều đã thành niên và 

có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. 

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong lúc nhậu với Trung, do muốn mua 

đồ rẻ nên Đoàn đã gợi ý cho Trung đi lấy trộm tài sản bán cho Đoàn, tuy Đoàn 

không trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp nhưng đã chỉ điểm, hứa hẹn Trung trộm 

sẽ mua nên đủ yếu tố cấu thành tội tộm cắp tài sản, đối với Nghiệp cũng không 

trực tiếp lấy trộm nhưng trực tiếp chỉ nhà, cho xăng và cho mượn dụng cụ để bẻ 

khoen cửa vào nhà lấy tài sản hành vi của Nghiệp là giúp sức cho Ngọc và Trung 

trộm tài sản. Ngọc và Trung là người trực tiếp lấy các tài sản của bị hại trong đó đã 

bán xe mô tô chia tiền tiêu xài. 

 Tuy nhiên cũng cần phân tích vai trò và nhân thân của từng bị cáo để phân 

hóa hình phạt tương xướng với hành vi của mỗi bị cáo. 

[4]Đối với Đoàn là người đề sướng, xúi dục Trung trộm cắp, còn Trung và 

Ngọc là người thực hành do vậy vai trò của  Ngọc, Trung, Đoàn cao hơn Nghiệp. 

Đối với Nghiệp không hưởng lợi gì trong việc trộm cắp cũng không trực tiếp lấy 

tài sản nên vai trò của Nghiệp là thứ yếu. 

[5]Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người 

khác được pháp luật hình sự bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, 

chính trị tại địa phương, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Động 

cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo là trộm bán lấy tiền tiêu xài. 

[6]Xét về nhân thân:  Bị cáo Ngọc có nhân thân xấu, năm 2016 đã hai lần bị 

xét xử về tội trộm cắp tài sản. Bị cáo đã chấp hành án xong và đương nhiên được 

xóa án tích. Đến năm 2021 bị cáo tiếp tục trộm cắp tài sản và bị xét xử. Bị cáo đã 

chấp hành án xong nhưng chưa được xóa án tích, nên phạm tội lần này phải chịu 

tình tiết tăng nặng tái phạm quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

Sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, không quanh co chối tội nên được áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

 [7] Bị cáo Trung có nhân thân xấu, năm 2019, bị Tòa án nhân dân huyện 

Lộc Ninh áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 
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21 tháng, đã chấp hành xong ngày 01/7/2021. Bị cáo Đoàn, Nghiệp có nhân thân 

tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Các bị cáo Trung, Đoàn, Nghiệp phạm tội lần đầu, 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Sau khi phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, tài sản đã được thu hồi trả lại cho bị hại, gia đình các bị cáo đã bồi thường 

cho bị hại số tiền 20.000.000đ, bị hại có đơn xin bãi nại cho các  bi cáo Trung, 

Đoàn, Nghiệp. Bị cáo Trung sau khi phạm tội đầu thú. Các bị cáo được áp dụng 

các tình giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, i, s khoản 1, 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự. bị cáo Trung, Đoàn, Nghiệp không có tình tiết tăng trách 

nhiệm hình sự. 

Đối với anh Đoàn Quang Qu khi mua xe của Ngọc không biết do trộm cắp 

mà có nên không có căn cứ xử lý hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh đề nghị Hội đồng xét xử 

phạt tù có thời hạn đối với Bùi Lê Tấn N, Phan Thanh  Đoàn, Trần Phước Tr và 

đối với bị cáo Phan Thanh Ng được hưởng án treo. 

Xét thấy: các bị cáo Trung, Đoàn, Nghiệp đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự, bị cáo Đoàn không trực tiếp trộm tài sản nhưng lại là người 

đề sướng, xúi dục Trung đi trộm và Trung đã nhận lời và trực tiếp lấy tài sản, được 

chia tiền và tiêu xài hết. Do vậy, mặc dù Đoàn và Trung có nhiều tình tiết giảm nhẹ 

nhưng cần phải áp dụng hình phạt nghiêm là tù có thời hạn một thời gian. 

Đối với Nghiệp như đã phân tích vai trò của Nghiệp thứ yếu, không hưởng 

lợi gì trong việc trộm cắp tài sản, bị cáo cũng đã bị tạm giam từ ngày 24/11/2023 

đến 02/02/2024, bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, bị cáo phạm tội 

lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng đủ điều kiện cho 

hưởng án treo nên được hội đồng xét xử chấp nhận tòan bộ ý kiến đề xuất của kiểm 

sát viên tại phiên tòa. 

[8] Về vật chứng vụ án:  

Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh thu hồi toàn bộ 

tài sản bị mất và đã xử lý vật chứng trả lại cho anh bị hại. 

Đối với phương tiện bị cáo Trung và Ngọc sử dụng vào việc phạm tội qua 

xác minh là tài sản hợp pháp của bà  Phạm Thị Thu Thảo (mẹ ruột Trung), cơ quan 

CSĐT Công an huyện Lộc Ninh đã xử lý vật chứng trả lại cho bà Thảo. 

Đối với 01 ĐTDĐ Oppo A9 màu tím thu giữ của Phan Thanh Đ, 01 ĐTDĐ 

Iphone 6S màu hồng của Phan Thanh Ng liên quan đến hành vi phạm tội cần tịch 

thu sung ngân sách nhà nước. 

Đối với 01 mỏ lếch bằng kim loại kích thước (25 x7)cm thu giữ của Phan 

Thanh Ng công cụ Nghiệp cho Trung và Ngọc mượn để mở khóa cửa, 01 nón vải 

màu đen thu giữ tại hiện trường là của Bùi Lê Tấn N không có giá trị sử dụng tịch 

thu tiêu hủy. 

 Đối với 01 xe mô tô Sirius biển số: 93F1 – 649.19 màu đỏ đen là tài sản riêng 

hợp pháp của chị Lê Thị Thu Th cần thiết trả cho chị Thanh. 
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[9] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại tài sản và tiền bồi thường đồng 

thời có đơn xin bãi nại nên hội đồng xét xử không xem xét. 

 [10] Về án phí: Các bị cáo phải chịu theo luật định. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Về tội danh: 

Tuyên bố các bị cáo Bùi Lê Tấn N,Trần Phước Tr, Phan Thanh Đ, Phan 

Thanh Ng phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2. Về điều luật áp dụng và mức hình phạt: 

 Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm s  khoản 1 Điều 51, Điểu h khoản 1 Điều 

52, Điều 50,17, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 

năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Bùi Lê Tấn N 01(một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời gian tính 

tù từ ngày 24/11/2023. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm b,s,i khoản 1,2 Điều 51, Điều 50,17, Điều 

58, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Phan Thanh Đ 09 ( chín) tháng tù. Thời gian tính tù từ ngày 

bắt thi hành án. Được trừ thời gian tạm giam từ ngày 24/11/2023 đến ngày 

02/02/2024. 

Xử phạt bị cáo Trần Phước Tr 01 (một) năm tù. Thời gian tính tù từ ngày bắt 

thi hành án. Được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/12/2023 đến ngày 

02/02/2024. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm s,b,i  khoản 1,2 Điều 51, Điều 50,17, Điều 

58, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Phan Thanh Ng 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. 

 Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực 

hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.  
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Tiếp tục tạm giam Bùi Lê Tấn N 45 ngày tính từ ngày tuyên án để đảm bảo 

thi hành án. 

3. Về vật chứng của vụ án 

Áp dụng điểm a, khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

Tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước Đối với 01 ĐTDĐ Oppo A9; 01 

ĐTDĐ Iphone 6S màu hồng. 

Tịch thu tiêu hủy 01 mỏ lếch bằng kim loại kích thước (25 x7)cm; 01 nón vải 

màu đen. Trả cho Lê Thị Thu Th 01 xe mô tô Sirius biển số: 93F1 – 649.19 màu đỏ 

đen .( Vật chứng đã được giao nhận theo biên bản việc giao nhận vật chứng, tài 

sản số 0007084 ngày 04/3/2004 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh) 

4. Về án phí:  

Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội: 

Bị cáo Bùi Lê Tấn N, Phan Thanh  Đoàn, Trần Phước Tr, Phan Thanh Ng 

mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo:  

Bị cáo, bị hại  người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

bản án trong thời hạn 15  ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án cấp trên xét 

xử phúc thẩm. 

Đối với bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan do vắng mặt tại 

phiên tòa thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được 

niêm yết theo quy định. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bình Phước; 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

-VKSND huyện Lộc Ninh;   

- Bị cáo và đương sự; 

- Chi cục THADS huyện Lộc Ninh;  

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước;  

- CA huyện Lộc Ninh;   

- CA tỉnh Bình Phước; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

T/M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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